UỶ BAN NHÂN DÂN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH PHÚ THỌ                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                  ​​​​​​​   ––––––


                        –––––––––––––––––––––

Số: 984/2003/QĐ-CT
   
       Việt Trì, ngày 11 tháng 4 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ

 V/v  Phê duyệt quy hoạch phát triển màng lưới chợ 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2010

CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ


Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;


Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ;


Xét theo đề nghị của Sở Thương mại và Du lịch,
QUYẾT ĐỊNH:

 
Điều 1. Phê duyệt quy hoạch phát triển màng lưới chợ trên địa bàn tỉnh  đến năm 2010 với những nội dung chủ yếu sau:


- Tên quy hoạch: Quy hoạch phát triển màng lưới chợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2010.


I- Quan điểm, mục tiêu quy hoạch:


1. Quan điểm: 


 Quy hoạch phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh đáp ứng phục vụ  phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và quy hoạch phát triển mạng lưới thương mại dịch vụ, phục vụ việc giao lưu hàng hoá và  mục tiêu công nghiệp hoá - hiện đại hoá.


 Quy hoạch phát triển hệ thống chợ, nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh, tham gia đầu tư xây dựng chợ phù hợp với xu hướng phát triển về trình độ sản xuất và tiêu dùng.

Quy hoạch phát triển chợ chỉ ra được vị trí, quy mô chợ, yêu cầu xây dựng, đầu tư nâng cấp phù hợp với cấp độ tiêu chuẩn chợ Nhà nước ban hành tại Nghị định số 02/2003/NĐ-CP.


2. Mục tiêu:


Đến năm 2010 phải xây dựng được hệ thống mạng lưới chợ với quy mô khác nhau phù hợp với dung lượng hàng hoá lưu thông trên địa bàn góp phần phát triển sản xuất và đẩy mạnh giao lưu hàng hoá, chú trọng phát triển chợ ở vùng sâu, vùng xa, miền núi. Tất cả các huyện đều phải có chợ đầu mối, các chợ đầu mối theo các ngành hàng đặc biệt là chợ đầu mối hàng nông sản và phát triển đồng bộ xây dựng các khu dân cư tập trung đảm bảo vệ sinh môi trường. Phấn đấu đến năm 2010 xây dựng mới 107 chợ và nâng cấp 03 chợ.


II- Nội dung quy hoạch:


A. Phạm vi quy hoạch:
Phạm vi quy hoạch hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh bao gồm: Phát triển màng lưới chợ, đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp chợ, hoạt động kinh doanh khai thác và quản lý chợ, kinh doanh mua bán hàng hoá tại chợ.

B. Màng lưới chợ cụ thể ở từng địa bàn:


1. Thành phố Việt Trì:


- Số chợ hiện có là: 18 chợ, đã được quy hoạch 11 chợ


- Giữ nguyên: 11 chợ


- Di chuyển: 2 chợ ( chợ Minh Phương, Mẻ Quàng )


- Phải loại bỏ: 5 chợ ( chợ Võ Trang, chợ A3- Thọ Sơn, khu 5 Gia Cẩm, chợ ván ép và chợ đầu đê Bến Gót )


- Quy hoạch phát triển thêm 4 chợ gồm: Chợ trung tâm thành phố, chợ Trưng Vương, Sông Lô, Phượng Lâu.


- Tổng số chợ được quy hoạch năm 2003-2010 là: 16 chợ gồm:


+ Loại 1: có 1 chợ: Chợ trung tâm Việt Trì, là chợ đầu mối của tỉnh


+ Loại 2: có 3 chợ: Chợ Gát, Nông Trang, Gia Cẩm


+ Loại 3: có 12 chợ: chợ Thuỵ Vân, Dữu Lâu, Vân Cơ, Vân Phú, Nú, Tân Dân, Bạch Hạc, Minh Phương, Mẻ Quàng, Trưng Vương, Sông Lô, Phượng Lâu.


- Đầu tư vốn xây dựng chợ giai đoạn 2003-2010: Gồm 7 chợ ( Minh Phương, Sông Lô, Trưng Vương và Phượng Lâu, Vân Cơ, Mộ Xi, Bạch Hạc, Nú ).


- Cải tạo nâng cấp: 01 chợ ( chợ Gia Cẩm )


2. Thị xã Phú Thọ:


- Số chợ hiện có là: 6 chợ


- Giữ nguyên: 2 chợ ( chợ Mè, chợ Hùng Vương ), chợ Mè là chợ đầu mối của thị xã.


- Di chuyển: 2 chợ ( chợ phường Âu Cơ, chợ Vân Lung )


- Loại bỏ: 2 chợ ( chợ Hà Thạch, Thanh Minh )


- Quy hoạch phát triển mới: 2 chợ ( thêm 1 chợ phường Âu Cơ, Phú Hộ)


- Tổng số chợ được quy hoạch 2003-2010 là 6 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1: 01 chợ: chợ Mè


+ Chợ loại 2: không


+ Chợ loại 3: có 5 chợ: Âu Cơ1, Hùng Vương, Văn Lang, Phú Hộ, Âu Cơ2.


- Đầu tư vốn xây dựng chợ 2003-2010:


+ 3 chợ ( Hùng Vương, Vân Lung, Âu Cơ1)


+ Cải tạo nâng cấp: 1 chợ ( chợ Mè)


3. Huyện Thanh Ba:


- Số chợ hiện có là: 17 chợ


- Giữ nguyên: 6 chợ


- Di chuyển: 1 chợ (chợ Võ Lao)


- Loại bỏ: 2 chợ ( chợ Hà Thạch, Thanh Minh)


- Quy hoạch phát triển mới: 2 chợ ( chợ Đỗ Sơn, Năng Yên)


- Tổng số chợ được quy hoạch 2003-2010 là 19 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1:  không


+ Chợ loại 2: 1 chợ ( thị trấn Thanh Ba là chợ đầu mối)


+ Chợ loại 3: có 18 chợ: ( chợ Đại An, Chí Tiên, Khải Xuân, Thanh Hà, Ninh Dân, Vũ ẻn, Yển Khê, Hoàng Cương, Mạn Lạn, Đông Thành, Đỗ Xuyên, Lương Lỗ, Đào Giã, Đỗ Sơn, Năng Yên, Võ Lao, Hanh Cù, Vân Lĩnh)


- Đầu tư vốn xây dựng chợ 2003-2010: 14 chợ ( chợ thị trấn Thanh Ba, Lương Lỗ, Vũ ẻn,Thanh Vân, Ninh Dân, Khải Xuân, Đại An, Chí Tiên, Yển Khê, Võ Lao, Thanh Hà, Hoàng Cương, Hanh Cù, Mạn Lạn )


4. Huyện Hạ Hoà:


- Số chợ hiện có là: 13 chợ


- Giữ nguyên: 13 chợ


- Quy hoạch phát triển thêm: 7 chợ 


- Tổng số chợ được quy hoạch 2003-2010 là 20 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1: không


+ Chợ loại 2: 1 chợ ( thị trấn Hạ Hoà là chợ đầu mối tiêu thụ chè và nông sản khác )


+ Chợ loại 3:  19 chợ: ( chợ Hiền Lương, Vĩnh Chân, Đông Sơn, Đại Phạm, Xuân áng, Đan Thượng, Bằng Giã, Lang Sơn, Hương Xạ, ấm Hạ, Minh Côi, Vô Tranh, thị trấn Hạ Hoà ).


- Đầu tư vốn xây dựng chợ 2003-2010: 8 chợ ( chợ Vĩnh Chân, ấm Hạ, Bằng Giã, Xuân áng, Đan Thượng, Lang Sơn, Vô Tranh, thị trấn Hạ Hoà.


5. Huyện Đoan Hùng:


- Số chợ hiện có là: 16 chợ


- Giữ nguyên: 16 chợ


- Quy hoạch phát triển thêm: 1 chợ ( chợ Minh Lương )


- Tổng số chợ được quy hoạch 2003-2010 là 17 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1: không


+ Chợ loại 2: 1 chợ ( thị trấn Đoan Hùng  là chợ đầu mối)


+ Chợ loại 3: có 16 chợ: ( chợ Quế Lâm, Bằng Doãn, Tây Cốc, Nghinh Xuyên, Chí Đám, Phú Thứ, Hùng Long, Vân Đồn, Yên Kiện, Tiêu Sơn, Chân Mộng, Minh Phú, Vụ Quang, Hùng Quan, Bằng Luân, Minh Lương)


- Đầu tư vốn xây dựng chợ 2003-2010: 8 chợ ( chợ Chí Đám, Quế Lâm, Hùng Quan, Chân Mộng, Tây Cốc,Tiêu Sơn, Yên Kiện, Phú Thứ )        


- Nâng cấp: 01 chợ ( chợ thị trấn Đoan Hùng )  


6. Huyện Phù Ninh: 


- Số chợ hiện có là: 16 chợ


- Giữ nguyên: 16 chợ


- Tổng số chợ được quy hoạch 2003-2010 là 16 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1: không


+ Chợ loại 2: 1 chợ ( thị trấn Phong Châu là chợ đầu mối)


+ Chợ loại 3: 15 chợ: ( chợ Trạm Thản, An Đạo, Phú Mỹ, Hùng Lô, Liên Hoa, Tiên Phú, Z4, Bảo Thanh, Phú Lộc, Phù Ninh, Trung Giáp, Hạ Giáp, Trị Quận, Gia Thanh, Tử Đà)


- Đầu tư vốn xây dựng chợ 2003-2010: 9 chợ ( chợ thị trấn Phong Châu, Phú Lộc, Z4, Bảo Thanh, Trạm Thản, Phú Mỹ, An Đạo, Tiên Phú, Hạ Giáp )


7. Huyện Lâm Thao:


- Số chợ hiện có là: 15 chợ


- Giữ nguyên: 10 chợ


- Di chuyển: 4 chợ (chợ Sơn Vi, Thạch Sơn, Sơn Dương, Xuân Huy)


- Loại bỏ: 1 chợ ( chợ Hà Thạch )


- Tổng số chợ được quy hoạch 2003-2010 là 15 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1: không


+ Chợ loại 2: 1 chợ ( thị trấn Lâm Thao là chợ đầu mối)


+ Chợ loại 3: có 14 chợ: ( chợ Cao Xá, Hy Cương, Xuân Lũng, Kinh Kệ, Bản Nguyên, Sơn Vi, Tứ Xã, Tiên Kiên, Chu Hoá, Sơn Dương, Xuân Huy, Thạch Sơn )


- Đầu tư vốn xây dựng chợ 2003-2010: 10 chợ ( chợ thị trấn Lâm Thao, Sơn Vi, Sơn Dương, Hy Cương, Tứ Xã, khu công nhân, Vĩnh Lại, Cao Xá, Chu Hoá, Kinh Kệ)


8. Huyện Tam Nông:


- Số chợ hiện có là: 14 chợ


- Giữ nguyên: 14 chợ


- Tổng số chợ được quy hoạch 2003-2010 là 14 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1: không


+ Chợ loại 2: 1 chợ ( thị trấn Hưng Hoá là chợ đầu mối của huyện )


+ Chợ loại 3: có 13 chợ: ( chợ Tứ Mỹ, Cổ Tiết, Hiền Quan, Hương Nha, Xuân Quang, Tam Cường, Quang Húc, Hương Nộn, Hồng Đà, Văn Lương, Dị Nậu, Phương Thịnh, Hùng Đô)


- Đầu tư vốn xây dựng chợ 2003-2010: 7 chợ ( chợ thị trấn Hưng Hoá, Tứ Mỹ, Hương Nha, Xuân Quang, Cổ Tiết, Tam Cường, Quang Húc )


9. Huyện Thanh Thuỷ:


- Số chợ hiện có là: 14 chợ


- Giữ nguyên: 14 chợ


- Tổng số chợ được quy hoạch 2003-2010 là 14 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1: không


+ Chợ loại 2: 1 chợ ( chợ Hoàng Xá)


+ Chợ loại 3: có 13 chợ: ( chợ Xuân Lộc, Tân Hương, Yến Mao, Đào Xá, Tu Vũ, Thạch Đồng, Trung Nghĩa, La Phù, Bảo Yên, Đan Hạ, Xuân Thuỷ, Đồng Luận, Phượng Mao )


- Đầu tư vốn xây dựng chợ 2003-2010: 7 chợ ( chợ La Phù, Tu Vũ, Thạch Đồng, Xuân Lộc, Yến Mao, Bảo Yên, Đào Xá )


10. Huyện Thanh Sơn:


- Số chợ hiện có là: 29 chợ


- Giữ nguyên: 29 chợ


- Quy hoạch phát triển mới: 11 chợ


- Tổng số chợ được quy hoạch 2003-2010 là 40 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1: không


+ Chợ loại 2: 1 chợ ( thị trấn Thanh Sơn là chợ đầu mối)


+ Chợ loại 3: có 39 chợ: ( chợ Giáp Lai, Thạch Khoán, Địch Quả, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Minh Đài, Tân Minh, Xuân Đài, Võ Miếu, Văn Miếu, Kiệt Sơn, Khả Cửu,Tam Thanh, Long Cốc, Cự Thắng, Tất Thắng, Hương Cần, Lương Nha, Tinh Nhuệ, Tân Phú, Lai Đồng, Yên Lương, Yên Sơn, Yên Lãng, Thượng Cửu, Sơn Hùng, Thục Luyện, Cự Đồng, Thắng Sơn, Tân Lập, Vĩnh Tiến, Văn Lương, Kim Thượng, Xuân Sơn, Thu Ngạc, Tân Sơn, Đồng Sơn, Mỹ Thuận )


- Đầu tư vốn xây dựng chợ 2003-2010: 13 chợ ( chợ thị trấn Thanh Sơn, Kiệt Sơn, Hương Cần, Văn Miếu, Xuân Đài, Khả Cửu, Minh Đài, Giáp Lai, Thạch Khoán, Địch Quả, Thạch Kiệt, Thu Cúc, Tân Minh )


11. Huyện Yên Lập:


- Số chợ hiện có là: 14 chợ


- Giữ nguyên: 14 chợ


- Tổng số chợ đ​ược quy hoạch 2003-2010 là 17 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1: không


+ Chợ loại 2: 1 chợ ( chợ thị trấn Yên Lập là chợ đầu mối)


+ Chợ loại 3: có 16 chợ


- Đầu tư​ vốn xây dựng chợ 2003-2010: 11 chợ ( chợ Tân Lập, Mỹ Lung, Xuân Viên, Ngọc Đồng, Nga Hoàng, Xuân An, Xuân Thuỷ, Hưng Long, Phúc Khánh, Đồng Lạc, Trung Sơn )


12. Huyện Cẩm Khê:


- Số chợ hiện có là: 22 chợ


- Giữ nguyên: 20 chợ


- Di chuyển: 2 chợ (chợ Đồng Cam, Cát Trù )


- Tổng số chợ đư​ợc quy hoạch 2003-2010 là 22 chợ, bao gồm:


+ Chợ loại 1: không


+ Chợ loại 2: 1 chợ ( chợ thị trấn Sông Thao là chợ đầu mối)


+ Chợ loại 3: có 21 chợ: ( chợ Đồng Lương, Phượng Vĩ, Phương Xá, Tiên Lương, Vân Khúc, Văn Bán, Tam Sơn, Thuỵ Liễu, Đồng Cam, Cấp Dẫn, Xương Thịnh, Sai Nga, Phú Lạc, Chương Xá, Cát Trù, Văn Khúc, Tiêu Sơn, Sơn Nga )


- Đầu tư​ vốn xây dựng chợ 2003-2010: 11 chợ ( chợ thị trấn Sông Thao, Phương Thịnh, Sai Nga, Sơn Nga, Xương Thịnh, Phượng Vĩ, Đồng Lương, Sơn Tình, Văn Bán, Đồng Cam, Phú Lạc )


Tổng hợp quy hoạch phát triển hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh năm 2003-2010:


- Tổng số chợ hiện có: 194 chợ, trong đó:


+ Giữ nguyên: 175 chợ


+ Di chuyển: 11 chợ


+ Phát triển chợ mới: 30 chợ


- Tổng cộng số chợ được quy hoạch: 216 chợ, trong đó: Chợ loại 1: 2 chợ, chợ loại 2: 13 chợ, chợ loại 3: 201 chợ


( Có phụ lục số 2 kèm theo )


Tổng số vốn đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới chợ trên địa bàn tỉnh 2003-2010:


- Tổng số chợ nâng cấp: 3 chợ, số tiền là: 9.000 triệu đồng


- Tổng số chợ xây dựng mới( chợ đầu mối + loại 1 ): 9 chợ, số tiền là: 28.300 triệu đồng.


-Số chợ trung tâm cụm xã khu vực 3: 16 chợ, số tiền là: 8.000 triệu đồng.


Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Nhà nước, vốn huy động của các thành phần kinh tế.


C. Các giải pháp cơ bản để thực hiện quy hoạch:


1. Tổ chức công bố rộng rãi quy hoạch hệ thống mạng lưới chợ đến các cấp, các ngành, các tổ chức, các thành phần kinh tế nắm vững để lập quy hoạch cho tiết đầu tư xây dựng chợ.


2. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng các chợ đầu mối ở thành phố Việt Trì, các huyện, thị là nơi tập trung hàng hoá nông lâm sản thực phẩm từ các nguồn sản xuất kinh doanh để tổ chức phát luồng bán buôn đi các kênh khác và tổ chức chế biến hàng xuất khẩu.


3. Xây dựng chính sách huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng hệ thống mạng lưới chợ phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn.


4. Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về tổ chức, quản lý, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh. Sở Thương mại và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý, phối hợp với các ngành hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, phương hướng phát triển chợ từng thời kỳ, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chính sách về đầu tư xây dựng theo phân cấp quản lý. Chỉ đạo hướng dẫn các Ban quản lý, doanh nghiệp kinh doanh chợ về chính sách, nghiệp vụ quản lý.


5. Mô hình tổ chức quản lý chợ là đơn vị kinh tế tự hạch toán đối với chợ lớn thì thành lập Công ty quản lý kinh doanh chợ, đối với chợ nhỏ thành lập Ban quản lý chợ.


6. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý chợ để khai thác tối đa cơ sở vật chất đầu tư xây dựng chợ.


Điều 2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện:


1. Giao Sở Thương mại và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Địa chính, Sở Khoa học công nghệ và Môi trường theo chức năng của mình tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch này, hướng dẫn các doanh nghiệp, các thương nhân tích cực tham gia đầu tư xây dựng hệ thống chợ theo Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14-01-2003 về phát triển và quản lý chợ của Chính phủ.


2. Giao Địa chính phối hợp với UBND các huyện, thành, thị bố trí đủ quỹ đất để xây dựng chợ hoặc nâng cấp các chợ đã xây dựng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết từng địa bàn.


3. UBND các huyện, thành, thị và các ngành có liên quan phối hợp với Sở Thương mại và Du lịch tổ chức chỉ đạo thực hiện quy hoạch này ở địa phương mình, làm các dự án đầu tư xây dựng chợ trong các năm kế hoạch giai đoạn 2003-2010. Tăng cường quản lý nhà nước về hoạt động, quản lý khai thác chợ.


4. Sở Thương mại và Du lịch phối hợp với các ngành, các cấp theo dõi tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch báo cáo UBND tỉnh và Bộ Thương mại


Điều3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị căn cứ quyết định thực hiện.


                              KT. CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ
                                                                     
 PHÓ CHỦ TỊCH







      Phan Quang Tường

                                                                             ( đã ký)

      THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG CHỢ TRÊN ĐỊA BAN TỈNH ĐẾN NGÀY 31/12/2003
Phụ lục số: 01


	STT
	Huyện, thành, thị
	Tổng số
	Chợ được quy hoạch
	Chợ chưa được quy hoạch
	Tính chất xây dựng
	Số chợ cần di chuyển
	Số chợ loại bỏ
	Phân loại chợ
	Chợ đầu mối

	
	
	Xã, phường
	Số chợ
	
	
	Kiên cố
	Bán kiên cố 
	Xây cấp 4
	Tạm lều lán
	
	
	Loại 1
	Loại 2
	Loại 3
	

	1
	Việt Trì
	17
	18
	11
	7
	4
	
	2
	11
	2
	5
	1
	
	17
	1

	2
	Phú Thọ
	7
	6
	3
	3
	1
	1
	
	4
	2
	2
	1
	
	5
	1

	3
	Thanh Ba
	26
	17
	15
	2
	
	
	
	17
	1
	
	
	
	17
	1

	4
	Hạ Hoà
	33
	13
	12
	1
	
	2
	
	11
	
	
	
	
	13
	1

	5
	Đoan Hùng
	27
	16
	13
	3
	1
	
	4
	11
	
	
	
	
	16
	1

	6
	Phù Ninh
	21
	16
	10
	6
	
	
	1
	16
	
	
	
	
	16
	1

	7
	Lâm Thao
	17
	11
	15
	4
	
	
	3
	9
	4
	2
	
	
	15
	1

	8
	Tam Nông
	20
	14
	9
	5
	
	
	2
	12
	
	
	
	
	14
	1

	9
	Thanh Thuỷ
	15
	14
	9
	5
	1
	
	5
	8
	
	
	
	1
	13
	1

	10
	Thanh Sơn
	40
	29
	18
	11
	
	
	6
	23
	
	
	
	
	29
	1

	11
	Yên Lập
	17
	14
	13
	1
	
	
	3
	11
	
	
	
	
	14
	1

	12
	Cẩm Khê
	31
	22
	22
	
	
	
	1
	21
	2
	
	
	
	21
	1

	
	Cộng
	271
	194
	146
	48
	7
	3
	27
	157
	11
	9
	2
	1
	191
	12


Ghi chú: - Chợ xây dựng kiên cố: Chợ trung tâm, Gát, Thuỵ Vân, chợ Mè- Phú Thọ, Đoan Hùng, Hoàng Xá, Nông Trang.


    - Chợ xây dựng bán kiên cố: Hùng Vương, Đại Phạm, thị trấn Hạ Hoà.


    - Chợ xây dựng cấp IV: Có 27 chợ: Gia Cẩm, Dữu Lâu, Bằng Doãn, Tây Cốc, Chí Đám, Hùng Quan, Phú Lộc, khu công nghiệp Lâm Thao, Tứ Xã, Cao Mại, Hưng Hoá, Cổ Tiết, Đào Xá, Tân Phương, La Phù, Bảo Yên, Yến Mao, thị trấn Thanh Sơn, Thạch Khoán, Địch Quả, Kiệt Sơn, Võ Miếu, Văn Miếu, Lương Sơn, Minh Hoà, thị trấn Yên Lập, thị trấn Sông Thao. 
QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LƯỚI CHỢ TRÊN ĐỊA BAN TỈNH ĐẾN NĂM 2010
                                                                                                                                             Phụ lục số: 02

	STT
	Huyện, thành, thị
	Số xã
	Dân số

(người )
	Diện tích

( ha)
	Tổng số chợ hiện có
	Đề nghị
	Tổng số chợ được quy hoạch lại 2010
	Phân ra

	
	
	
	
	
	
	Giữ nguyên
	Di chuyển
	Phát triển thêm
	
	Loại I
	Loại II
	Loại III

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8=5+6+7
	9
	10
	11

	1
	Việt Trì
	17
	133.164
	7.125,78
	18
	11
	2
	3
	16
	1
	3
	12

	2
	Phú Thọ
	7
	39.716
	3.196,93
	6
	2
	2
	2
	6
	1
	
	5

	3
	Thanh Ba
	26
	39.716
	3.196,93
	17
	16
	1
	2
	19
	
	1
	18

	4
	Hạ Hoà
	33
	108.735
	33.794,05
	13
	13
	
	7
	20
	
	1
	19

	5
	Đoan Hùng
	27
	104.589
	30.244,47
	16
	16
	
	1
	17
	
	1
	16

	6
	Phù Ninh
	21
	116.895
	18.339,77
	16
	16
	
	
	16
	
	1
	15

	7
	Lâm Thao
	17
	124.625
	13.152,15
	15
	10
	4
	1
	15
	
	1
	14

	8
	Tam Nông
	20
	79.665
	15.551,34
	14
	14
	
	0
	14
	
	1
	13

	9
	Thanh Thuỷ
	15
	75.418
	12.382,47
	14
	14
	
	
	14
	
	1
	13

	10
	Thanh Sơn
	40
	183.584
	130.921
	29
	29
	
	11
	40
	
	1
	39

	11
	Yên Lập
	17
	78.009
	43.748,5
	14
	14
	
	3
	17
	
	1
	16

	12
	Cẩm Khê
	31
	128.012
	23.424,98
	22
	20
	2
	
	22
	
	1
	21

	
	Cộng
	271
	1.286.937
	351.962,27
	194
	175
	11
	30
	216
	2
	13
	201


TỔNG HỢP QUY HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỢ  2003-2010

                          






                        Phụ lục số: 03

	STT
	Tên huyện
	Số chợ nâng cấp
	Xây dựng chợ đầu mối + chợ loại I
	XD chợ trung tâm cụm xã khu vực 3
	XD mạng lưới chợ do các thành phần kinh tế khác tham gia
	Tổng số lượng chợ đầu tư xây dựng và nâng cấp đến 2010

	
	
	Số lượng chợ
	Vốn đầu tư

( Trđ)
	Số lượng chợ
	Vốn đầu tư

( trđ)
	Số lượng chợ
	Vốn đầu tư

( Trđ)
	Số lượng chợ
	Vốn đầu tư
	Số lượng chợ
	Vốn đầu tư ( trđ)

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Việt Trì
	1
	3.000
	Đã XD chợ trung tâm
	
	
	
	6
	3000
	7
	6000

	2
	Phú Thọ
	1
	4000
	Đã xây dựng cần được nâng cấp
	
	
	
	3
	1.500
	4
	5.500

	3
	Thanh Ba
	
	
	1
	3.800
	
	
	13
	6.500
	14
	10.300

	4
	Hạ Hoà
	
	
	1
	2.500
	1
	500
	8
	3.200
	10
	6.200

	5
	Đoan Hùng
	1
	2.000
	Đưa vào nâng cấp
	
	1
	500
	8
	3.200
	10
	6.620

	6
	Phù Ninh
	
	
	1
	4.000
	
	
	8
	4.000
	9
	8.000

	7
	Lâm Thao
	
	
	1
	3.500
	
	
	9
	3.120
	10
	6.620

	8
	Tam Nông
	
	
	1
	2.500
	
	
	6
	1.200
	7
	3.700

	9
	Thanh Thuỷ
	
	
	1
	2.500
	1
	500
	6
	2.500
	8
	5.500

	10
	Thanh Sơn
	
	
	1
	3.500
	6
	3.000
	6
	1.200
	13
	7.700

	11
	Yên Lập
	
	
	1
	2.500
	6
	3.000
	4
	1.600
	11
	7.100

	12
	Cẩm Khê
	
	
	1
	2.500
	6
	3.000
	4
	1.600
	11
	7.100

	
	Cộng
	3
	9.000
	9
	28.300
	16
	8.000
	82
	32.520
	110
	77.820


Ghi chú:- Chợ loại 1 có chợ Trung tâm thành phố Việt Trì và chợ Mè- thị xã Phú Thọ.


    - Chợ đầu mối thu mua nông sản: Đề nghị xây dựng mới 10 chợ ( chợ thị trấn Đoan Hùng đã xây dựng cần được nâng cấp)


    - Tổng diện tích đất sử dụng xây dựng mới các chợ là: 225.700m2

    - Vốn đầu tư xây dựng 77.820 triệu đồng, trong đó vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách 42.300 triệu đồng cho các chợ đầu mối, chợ loại 1 và chợ cụm xã khu vực 3.

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
GIAI ĐOẠN 2003-2010
	STT
	Danh mục chợ
	Diện tích đất xây dựng ( m2)
	Vốn đầu tư

( Trđ)
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5

	I
	Nâng cấp chợ
	26.580
	9.000
	

	1
	Thành phố Việt Trì
	
	
	

	-
	Chợ Gia Cẩm
	1.700
	3.000
	

	2
	Thị xã Phú Thọ
	
	
	

	-
	Chợ Mè ( chợ loại 1)
	14.880
	4.000
	

	3
	Chợ trung tâm thị trấn Đoan Hùng
	10.000
	2.000
	


	II
	Xây dựng mới ( A+B+C)
	225.700
	68.820
	

	A
	Chợ đầu mối chuyên ngành Nhà nước đầu tư xây dựng
	40.220
	28.300
	

	4
	Chợ thị trấn Phong Châu -Phù Ninh
	2.000
	4.000
	Đã được cấp vốn 2003

	5
	Chợ Vàng- Thanh Sơn
	2.800
	3.500
	

	6
	Chợ thị trấn Yên Lập- huyện Yên Lập
	6.140
	2.500
	

	7
	Chợ thị trấn Cẩm Khê- huyện Cẩm Khê
	10.800
	2.500
	

	8
	Chợ La Phù- Thanh Thuỷ
	2.880
	2.500
	

	9
	Chợ Hưng Hoá- Tam Nông
	3.400
	2.500
	

	10
	Chợ Cao Mại- Lâm Thao
	5.600
	3.500
	

	11
	Chợ ấm Thượng- Hạ Hoà
	3.000
	3.500
	

	12
	Chợ Đồng Xuân- Thanh Ba
	3.600
	3.800
	

	B
	Chợ trung tâm cụm xã khu vực 3 Nhà nước đầu tư xây dựng
	25.900
	8.000
	

	*
	Huyện Thanh Sơn
	8.800
	3.000
	

	13
	Chợ Kiệt Sơn
	1.600
	500
	

	14
	Chợ Hương Cần
	1.800
	500
	

	15
	Chợ Văn Miếu
	1.200
	500
	

	16
	Chợ Xuân Đài
	1.200
	500
	

	17
	Chợ Khả Cửu
	1.500
	500
	

	18
	Chợ Minh Đài
	1.500
	500
	

	*
	Huyện Yên Lập
	10.900
	3.000
	

	19
	Xã Mỹ Lung
	1.500
	500
	

	20
	Xuân Viên
	2.000
	500
	

	21
	Ngọc Đồng
	2.900
	500
	

	22
	Nga Hoàng
	1.500
	500
	

	23
	Mỹ Lương
	1.500
	500
	

	24
	Xuân An
	1.500
	500
	

	*
	Huyện Hạ Hoà
	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
	
	

	25
	Hiền Lương- Quân Khê
	1.000
	5.00
	

	*
	Đoan Hùng
	
	
	

	26
	Chợ Bằng Doãn
	2.000
	5.00
	

	*
	Huyện Cẩm Khê
	
	
	

	27
	Chợ Văn Khúc
	1.200
	500
	

	*
	Huyện Thanh Thuỷ
	
	
	

	28
	Chợ Yến Mao
	1.200
	500
	

	C
	Hệ thống các chợ khác trên địa bàn
	159.580
	32.520
	

	*
	Thành phố Việt Trì
	7.840
	3.000
	


	1
	2
	3
	4
	5

	29
	Chợ Dữu Lâu
	2.500
	500
	

	30
	Chợ Vân Cơ
	800
	500
	

	31
	Chợ Vân Phú
	800
	500
	

	32
	Chợ Nú
	3.000
	500
	

	33
	Chợ Mộ Xi
	2.400
	500
	

	34
	Chợ Bạch Hạc
	500
	500
	

	*
	Thị xã Phú Thọ
	2.100
	1.500
	

	35
	Chợ phường Hùng Vương
	900
	500
	

	36
	Chợ phường Âu Cơ
	200
	500
	

	37
	Chợ Vân Lung
	1.000
	500
	

	*
	Huyện Phù Ninh
	23.100
	4.000
	

	38
	Chợ Phú Lộc
	3.000
	500
	

	39
	Chợ Z4
	1.700
	500
	

	40
	Chợ Bảo Thanh
	1.500
	500
	

	41
	Chợ Trạm Thản
	1.200
	500
	

	42
	Chợ Phú Mỹ
	1.200
	500
	

	43
	Chợ An Đạo
	12.000
	500
	

	44
	Chợ Tiên Phú
	1.000
	500
	

	45
	Chợ Hạ Giáp
	1.500
	500
	

	*
	Huyện Thanh Ba
	21.380
	6.500
	

	46
	Chợ Lương Lỗ
	1.000
	500
	

	47
	Chợ Vũ ẻn
	2.000
	500
	

	48
	Chợ Thanh Vân
	2.000
	500
	

	49
	Chợ Ninh Dân
	2.500
	500
	

	50
	Chợ Khải Xuân
	2.100
	100
	

	51
	Chợ Đại An
	1.000
	500
	

	52
	Chợ Chí Tiên
	720
	500
	

	53
	Chợ Yển Khê
	720
	500
	

	54
	Chợ Võ Lao
	2.100
	500
	

	55
	Chợ Thanh Hà
	1.000
	500
	

	56
	Chợ Hoàng Cương
	1.440
	500
	

	57
	Chợ Hanh Cù
	3.800
	500
	

	58
	Chợ Mạn Lạn
	1.000
	500
	

	*
	Huyện Lâm Thao
	29.820
	3.120
	

	59
	Chợ Sơn Vi
	1.900
	300
	

	60
	Chợ Xuân Lũng
	600
	200
	

	61
	Chợ Sơn Dương
	1.820
	200
	

	62
	Chợ Hy Cương
	1.100
	260
	

	63
	Chợ Tứ Xã
	5,200
	400
	

	64
	Chợ khu công nhân xã Hy Cương
	4.200
	1.000
	

	65
	Chợ Vĩnh Lại
	2.100
	300
	

	66
	Chợ Cao Xá
	10.000
	260
	

	67
	Chợ Chu Hoá
	2.900
	200
	

	*
	Huyện Tam Nông
	12.000
	1.200
	

	68
	Chợ Tứ Mỹ
	2.000
	200
	

	69
	Chợ Hương Nha
	2.000
	200
	

	70
	Chợ Xuân Quang
	2.000
	200
	

	71
	Chợ Cổ Tiết
	2.000
	200
	

	72
	Chợ Tam Cường
	2.000
	200
	

	73
	Chợ Quang Húc
	2.000
	200
	

	*
	Huyện Yên Lập
	11.000
	1.600
	

	1
	2
	3
	4
	5

	74
	Chợ Hưng Long
	2.000
	400
	

	75
	Chợ Đồng Thịnh
	2.000
	400
	

	76
	Chợ Thượng Long
	2.000
	400
	

	77
	Chợ Phúc Khánh
	5.000
	400
	

	*
	Huyện Thanh Sơn
	3.000
	1.200
	

	78
	Chợ Tam Thanh
	500
	200
	

	79
	Chợ Võ Miếu
	500
	200
	

	80
	Chợ Tinh Nhuệ
	500
	200
	

	81
	Chợ Địch Quả
	500
	200
	

	82
	Chợ Giáp Lai
	500
	200
	

	83
	Chợ Thanh Khoán
	500
	200
	

	*
	Huyện Cẩm Khê
	6.000
	1.500
	

	84
	Chợ Sơn Nga
	1.200
	300
	

	85
	Chợ Xương Thịnh
	1.200
	300
	

	86
	Chợ Phượng Vĩ
	1.200
	300
	

	87
	Đồng Lương
	1.200
	300
	

	88
	Sơn Tình
	1.200
	300
	

	*
	Huyện Hạ Hoà
	12.340
	3.200
	

	89
	Chợ Vĩnh Chân
	1.200
	400
	

	90
	Chợ ấm Hạ
	1.200
	400
	

	91
	Chợ Bằng Giã
	1.200
	400
	

	92
	Chợ Xuân áng
	1.200
	400
	

	93
	Đan Thượng
	2.200
	400
	

	94
	Chợ Lang Sơn
	1.200
	400
	

	95
	Chợ Đông Sơn - Đại Phạm
	2.400
	400
	

	96
	Chợ Vô Tranh
	1.740
	3.200
	

	*
	Huyện Đoan Hùng
	14.300
	3.200
	

	97
	Chợ Chi Đám
	2.200
	400
	

	98
	Chợ Ngà- Quế Lâm
	1.000
	400
	

	99
	Chợ Hùng Quan
	1.200
	400
	

	100
	Chợ Cầu II Chân Mộng
	1.200
	400
	

	101
	Chợ Tây Cốc
	2.000
	400
	

	102
	Chợ Tiêu Sơn 
	1.500
	400
	

	103
	Chợ Yên Kiện
	1.200
	400
	

	104
	Chợ Phú Thứ
	3.500
	400
	

	*
	Huyện Thanh Thuỷ
	16.700
	2.500
	

	105
	Chợ Tu Vũ
	1.200
	400
	

	106
	Chợ Thạch Đồng
	1.200
	400
	

	107
	Chợ Xuân Lộc
	1.200
	400
	

	108
	Chợ Trung Nghĩa
	1.200
	400
	

	109
	Chợ Bảo Yên
	3.600
	400
	

	110
	Chợ Đào Xá
	8.000
	500
	


